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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0117082765 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15/12/2009 THCS Việt Long
2 0150804977 Nguyễn Duy Thiên Nam 09/05/2009 THCS Xuân Giang
3 0150804971 Đỗ Hà My Nữ 13/07/2009 THCS Xuân Giang
4 0118478499 Lã Ngọc Hân Nữ 15/02/2009 THCS Việt Long
5 0150804005 Nguyễn Xuân Cao Nam 15/09/2009 THCS Xuân Giang
6 0150802013 Nguyễn Hoàng Dương Nam 13/05/2009 THCS Xuân Giang
7 0118110582 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 06/12/2009 THCS Bắc Phú
8 0118111523 Nguyễn Văn Hải Nam 30/05/2009 THCS Bắc Phú
9 0150804954 Nguyễn Thùy Chi Nữ 30/07/2009 THCS Xuân Giang

10 0118010540 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 04/01/2009 THCS Đức Hòa
11 0117082800 Nguyễn Văn Đạt Nam 20/09/2009 THCS Việt Long
12 0150802020 Nguyễn Thu Hiền Nữ 05/08/2009 THCS Xuân Giang
13 0150804968 Vương Xuân Long Nam 19/02/2009 THCS Xuân Giang
14 0118478532 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 27/02/2009 THCS Việt Long
15 0117082727 Nguyễn Khánh Trang Nữ 31/05/2009 THCS Việt Long
16 0150802739 Vương Thị Hương Nữ 18/12/2009 THCS Xuân Giang
17 0150802011 Nguyễn Quyết Chiến Nam 24/06/2009 THCS Xuân Giang
18 0132696160 Trần Thị Thu Hồng Nữ 21/01/2009 THCS Bắc Phú
19 0150803263 Chu Thị Tâm Nữ 21/06/2009 THCS Xuân Giang
20 0118464775 La Đoan Trang Nữ 08/09/2009 THCS Tân Hưng
21 0139783434 Nguyễn Tiến Đạt Nam 26/04/2009 THCS Việt Long
22 0150804030 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 24/10/2009 THCS Xuân Giang
23 0150804042 Nguyễn Thị Xuân Nữ 07/04/2009 THCS Xuân Giang
24 0150802729 Trần Tiến Đạt Nam 10/08/2009 THCS Xuân Giang
25 0150640474 Đỗ Thị Huế Nữ 19/09/2009 THCS Mai Đình
26 0117979466 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 23/09/2009 THCS Tân Hưng
27 0118003108 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 04/08/2009 THCS Tân Minh A
28 0150804985 Đỗ Trần Kim Uyên Nữ 14/06/2009 THCS Xuân Giang
29 0150804962 Trịnh Anh Giang Nữ 15/04/2009 THCS Xuân Giang
30 0150802019 Nguyễn Bá Hải Nam 19/05/2009 THCS Xuân Giang
31 0139825996 Nguyễn Hoàng Việt Nam 04/10/2009 THCS Tiên Dược
32 0118008700 Nguyễn Thế Vũ Nam 10/08/2009 THCS Đức Hòa
33 0150804949 Nguyễn Minh Anh Nữ 03/08/2009 THCS Xuân Giang
34 0117982736 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 28/10/2009 THCS Xuân Thu
35 0117082798 Nguyễn Thùy Chi Nữ 02/11/2009 THCS Việt Long
36 0150804960 Vũ Tiến Đạt Nam 21/02/2009 THCS Xuân Giang
37 0117082755 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 04/06/2009 THCS Việt Long
38 0150804023 Trần Thị Lương Nữ 12/12/2009 THCS Xuân Giang
39 0117911980 Đỗ Bá Nguyên Nam 14/05/2009 THCS Tân Minh A
40 0118478570 Nguyễn Đình Tuyển Nam 02/03/2009 THCS Việt Long
41 7963102174 Trần Ngọc Diệp Nữ 01/01/2009 THCS Đông Xuân
42 0117894549 Trần Minh Đức Nam 06/10/2009 THCS Đông Xuân
43 0150802036 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 13/04/2009 THCS Xuân Giang
44 0117943746 Trần Quốc Việt Nam 05/01/2009 THCS Đông Xuân
45 0117943755 Nguyễn Trà My Nữ 07/03/2009 THCS Đông Xuân
46 0133787797 Nguyễn Bá Trường An Nam 21/10/2009 THCS Thị Trấn
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